
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
 

Số: 4787/QĐ-ĐHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 10 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo từ xa, trình độ đại học năm 2023 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, nay là Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại 

học Đồng Tháp và Nghị quyết số 45/NQ-HĐT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Đồng Tháp về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức 

và hoạt động của Trường Đại học Đồng Tháp ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐT 

ngày 28/7/2020 của Hội đồng trường; 

Căn cứ Quyết định số 2603/QĐ-ĐHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa, trình độ đại học của Trường 

Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao 

đẳng ngành Giáo dục mầm non của Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 4494/QĐ-ĐHĐT ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại 

học năm 2023 tại Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Biên bản họp xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2023; 

Theo đề nghị của Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo từ xa, trình độ đại học, năm 

2023 gồm 115 (một trăm mười lăm) thí sinh. Cụ thể: 

- Ngành Công tác xã hội: 6 

- Ngành Kế toán: 11 

- Ngành Khoa học môi trường: 5 

- Ngành Ngôn ngữ Anh: 26 

- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: 27 

- Ngành Nông học: 7 

- Ngành Quản lý đất đai: 12 

- Ngành Quản lý văn hoá: 5 
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- Ngành Quản trị kinh doanh: 11 

- Ngành Tài chính – Ngân hàng: 2 

- Ngành Nuôi trồng thuỷ sản: 3 

Điều 2. Thí sinh trúng tuyển có quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong các Quy 

chế hiện hành. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng đơn vị có liên quan của Trường Đại học Đồng Tháp và thí 

sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

   - Lưu: VT, TTLKĐT-BDN (Th). 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

TS. Hồ Văn Thống 



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 4787/QĐ-HĐTS ngày 12/10/2023 của Chủ tịch HĐTS) 

Ngành: 7760101 - Công tác xã hội 
      

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Loại hình Ghi chú 

1 Phạm Minh Chiến 17/04/2004 Nam 
Liên thông TC-ĐH khác 

ngành 
  

2 Châu Văn Nhiệm 06/05/1988 Nam Văn bằng hai   

3 Nguyễn Thanh Phong 20/10/1993 Nam 
Liên thông CĐ-ĐH khác 

ngành 
  

4 Huỳnh Thị Thùy 08/08/1986 Nữ 
Liên thông CĐ-ĐH khác 

ngành 
  

5 Nguyễn Trung Toàn 09/11/2001 Nam 
Đào tạo đại học (thí sinh 

THPT) 
  

6 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 24/12/1997 Nữ 
Đào tạo đại học (thí sinh 

THPT) 
  

Danh sách có 06 thí sinh./.     
 

 

 

  



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 4787/QĐ-HĐTS ngày 12/10/2023 của Chủ tịch HĐTS) 

Ngành: 7340301 - Kế toán 
      

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Loại hình Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 15/12/1986 Nữ Liên thông CĐ-ĐH   

2 Nguyễn Thị Thanh Hoa 30/12/1986 Nữ Liên thông CĐ-ĐH   

3 Đặng Trúc Thi 02/12/1992 Nữ Liên thông CĐ-ĐH   

4 Trần Quang Trung 23/09/1985 Nam Liên thông CĐ-ĐH   

5 Trương Thị Thùy Dương 28/03/1993 Nữ 
Liên thông CĐ-ĐH khác 

ngành 
  

6 Lê Thị Nga 04/06/1985 Nữ Liên thông TC-ĐH   

7 Gịp Ngọc Yến 06/02/1989 Nữ Liên thông TC-ĐH   

8 Đỗ Quốc Việt 16/01/1991 Nam 
Liên thông TC-ĐH khác 

ngành 
  

9 Lê Thị Hồng Hạnh 31/03/1993 Nữ Văn bằng hai   

10 Trần Minh Kiệt 06/08/1978 Nam Văn bằng hai   

11 Trần Thị Anh Thư 01/07/2000 Nữ Văn bằng hai   

Danh sách có 11 thí sinh./.     
 

 

  



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 4787/QĐ-HĐTS ngày 12/10/2023 của Chủ tịch HĐTS) 

Ngành: 7440301 - Khoa học môi trường 
      

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Loại hình 

Ghi 

chú 

1 Phi Hải Anh 08/12/1989 Nữ Liên thông CĐ-ĐH   

2 Võ Thị Kim Liên 22/08/1993 Nữ Liên thông CĐ-ĐH   

3 Trịnh Minh Luân 15/04/1994 Nam Liên thông CĐ-ĐH   

4 Phan Ánh Xuân 18/11/1985 Nữ Liên thông CĐ-ĐH   

5 Nguyễn Thị Thu Hương 12/09/1995 Nữ Liên thông CĐ-ĐH khác ngành   

Danh sách có 05 thí sinh./.     
 

 

  



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 4787/QĐ-HĐTS ngày 12/10/2023 của Chủ tịch HĐTS) 

Ngành: 7220201 - Ngôn ngữ Anh 
      

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Loại hình 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Trung Can 14/08/1991 Nam 
Đào tạo đại học (thí sinh 

THPT) 
  

2 Trần Tử Giang 26/02/2001 Nam 
Đào tạo đại học (thí sinh 

THPT) 
  

3 Nguyễn Thị Kim Tiền 29/10/2005 Nữ 
Đào tạo đại học (thí sinh 

THPT) 
  

4 Trần Thị Quế Chi 15/07/1993 Nữ Liên thông CĐ-ĐH   

5 Phạm Thị Thanh Trúc 21/07/1994 Nữ Liên thông CĐ-ĐH   

6 Trần Thị Hận 23/12/1996 Nữ Liên thông CĐ-ĐH   

7 Chung Quốc Lân 04/09/1993 Nam Liên thông CĐ-ĐH  

8 Nguyễn Thiện Chí 04/09/1997 Nam Liên thông CĐ-ĐH  

9 Nguyễn Viết Anh 24/10/1984 Nam Văn bằng hai   

10 Nguyễn Thị Hoàng Anh 01/02/1989 Nữ Văn bằng hai   

11 Hồ Thanh Bình 20/12/1999 Nữ Văn bằng hai   

12 Vũ Tiến Dương 07/11/1980 Nam Văn bằng hai   

13 Nguyễn Cẩm Đào 20/10/1988 Nữ Văn bằng hai  

14 Nguyễn Thị Cẩm Giang 12/11/1991 Nữ Văn bằng hai   

15 Nguyễn Anh Hải 22/03/1985 Nam Văn bằng hai   

16 Nguyễn Ngọc Hân 08/02/1987 Nữ Văn bằng hai   

17 Nguyễn Ngọc Công Hầu 31/10/1992 Nam Văn bằng hai   

18 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/04/2001 Nữ Văn bằng hai   

19 Phạm Lan Hương 01/01/1991 Nữ Văn bằng hai   

20 Hoàng Thị Mai Lan 15/02/1986 Nữ Văn bằng hai   

21 Đoàn Duy Trúc Ngọc 19/01/1995 Nữ Văn bằng hai  

22 Huỳnh Lương Trí Nhân 30/01/1997 Nam Văn bằng hai   

23 Nguyễn Thị Thanh Nhi 23/07/1997 Nữ Văn bằng hai   

24 Hồ Minh Quang 15/01/1988 Nam Văn bằng hai  

25 Nguyễn Thị Huỳnh Trang 27/03/1986 Nữ Văn bằng hai   

26 Nguyễn Trung Trí 17/11/1987 Nam Văn bằng hai  

Danh sách có 26 thí sinh./.      



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 4787/QĐ-HĐTS ngày 12/10/2023 của Chủ tịch HĐTS) 

Ngành: 7220204 - Ngôn ngữ Trung Quốc 
      

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Loại hình 

Ghi 

chú 

1 Chương Nguyễn Linh Thi 10/02/1998 Nữ 
Đào tạo đại học (thí 

sinh THPT) 
  

2 Phạm Thị Diễm Xương 18/08/1995 Nữ 
Đào tạo đại học (thí 

sinh THPT) 
  

3 Ngô Thị Ngọc Khanh 25/06/2000 Nữ 
Liên thông CĐ-ĐH 

khác ngành 
  

4 Võ Thị Kim Liên 22/08/1993 Nữ 
Liên thông CĐ-ĐH 

khác ngành 
  

5 Nguyễn Thị Thúy Nga 13/02/2001 Nữ 
Liên thông CĐ-ĐH 

khác ngành 
  

6 Bùi Tuấn Anh 25/02/1993 Nam Văn bằng hai   

7 Nguyễn Văn Bình 28/07/1985 Nam Văn bằng hai   

8 Nguyễn Văn Giang 03/06/1994 Nam Văn bằng hai   

9 Phạm Xuân Hiền 02/01/1972 Nam Văn bằng hai   

10 Trương Chí Hùng 25/02/1985 Nam Văn bằng hai   

11 Mai Huỳnh 16/09/1995 Nam Văn bằng hai   

12 Dương Võ Nhi 09/04/1995 Nữ Văn bằng hai   

13 Bùi Thị Oanh 20/07/1992 Nữ Văn bằng hai   

14 Trương Thị Hồng Phiến 20/02/1989 Nữ Văn bằng hai   

15 Nguyễn Thanh Phong 07/10/1991 Nam Văn bằng hai   

16 Vỏ Thị Nhả Phương 13/11/1991 Nữ Văn bằng hai   

17 Phạm Thị Xuân Phượng 30/12/1987 Nữ Văn bằng hai   

18 Phạm Thị Diệu Thanh 24/12/1988 Nữ Văn bằng hai   

19 Nguyễn Nhựt Thanh 25/08/1990 Nữ Văn bằng hai   

20 Phan Thị Kim Thi 10/12/1996 Nữ Văn bằng hai   

21 Huỳnh Phúc Thịnh 26/02/1997 Nam Văn bằng hai   

22 Đào Thụy Minh Thùy 30/03/1993 Nữ Văn bằng hai   

23 Phạm Thị Thủy 04/09/1986 Nữ Văn bằng hai   

24 Phạm Thanh Thương 24/12/1995 Nữ Văn bằng hai   

25 Đoàn Thái Trọng 02/04/1999 Nam Văn bằng hai   

26 Nguyễn Trần Thảo Vy 28/04/2001 Nữ Văn bằng hai   

27 Trần Thị Kim Xuyến 25/12/1983 Nữ Văn bằng hai   

Danh sách có 27 thí sinh./.      



 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 4787/QĐ-HĐTS ngày 12/10/2023 của Chủ tịch HĐTS) 

Ngành: 7620109 - Nông học 
      

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Loại hình 

Ghi 

chú 

1 Cao Văn Trúy 06/04/1985 Nam 
Đào tạo đại học (thí sinh 

THPT) 
  

2 Nguyễn Thị Huỳnh Như 25/06/1996 Nữ 
Liên thông CĐ-ĐH khác 

ngành 
  

3 Võ Thái Phong 15/06/1986 Nam 
Liên thông CĐ-ĐH khác 

ngành 
  

4 Huỳnh Thị Ngọc Anh 30/06/1997 Nữ Văn bằng hai   

5 Nguyễn Đức Hiếu 18/12/2000 Nam Văn bằng hai   

6 Trần Đức Thái 13/07/1977 Nam Văn bằng hai   

7 Trần Quốc Việt 01/10/1987 Nam Văn bằng hai   

Danh sách có 07 thí sinh./.     
 

 

  



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 4787/QĐ-HĐTS ngày 12/10/2023 của Chủ tịch HĐTS) 

Ngành: 7850103 - Quản lý đất đai 
      

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Loại hình 

Ghi 

chú 

1 Phạm Thị Như Ngọc 25/11/2001 Nữ 
Đào tạo đại học (thí sinh 

THPT) 
  

2 Nguyễn Phát Tài 12/07/2003 Nam 
Đào tạo đại học (thí sinh 

THPT) 
  

3 Châu Quốc Thịnh 23/05/1997 Nam 
Đào tạo đại học (thí sinh 

THPT) 
  

4 Nguyễn Phước Thông 01/01/1998 Nam 
Đào tạo đại học (thí sinh 

THPT) 
  

5 Trần Ngọc Dung 13/05/1994 Nữ Liên thông CĐ-ĐH   

6 Trần Hoàng Dững 19/02/1993 Nam Liên thông CĐ-ĐH   

7 Nguyễn Minh Quân 25/04/1992 Nam Liên thông CĐ-ĐH   

8 Huỳnh Bá Đương 24/04/1991 Nam Văn bằng hai   

9 Lâm Thanh Huân 29/11/1984 Nam Văn bằng hai   

10 Mai Lý Huỳnh 05/03/1987 Nam Văn bằng hai   

11 Nguyễn Văn Phước 15/01/1974 Nam Văn bằng hai   

12 Trần Văn Tẻn 15/03/1980 Nam Văn bằng hai   

Danh sách có 12 thí sinh./.      
 

 

 

  



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 4787/QĐ-HĐTS ngày 12/10/2023 của Chủ tịch HĐTS) 

Ngành: 7229042 - Quản lý văn hoá 
      

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Loại hình 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Trần Quý 24/09/1969 Nam Liên thông CĐ-ĐH   

2 Ngô Ngọc Huệ 16/05/1990 Nữ 
Liên thông CĐ-ĐH khác 

ngành 
  

3 Nguyễn Thanh Phong 20/10/1993 Nam 
Liên thông CĐ-ĐH khác 

ngành 
  

4 Đoàn Minh Trung 29/09/1992 Nam 
Liên thông CĐ-ĐH khác 

ngành 
  

5 Lý Thị Tú Uyên 06/08/1984 Nữ 
Liên thông CĐ-ĐH khác 

ngành 
  

Danh sách có 05 thí sinh./.      
 

 

 

  



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 4787/QĐ-HĐTS ngày 12/10/2023 của Chủ tịch HĐTS) 

Ngành: 7340101 - Quản trị kinh doanh 
      

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Loại hình 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn Thị Ngọc Linh 

17/10/2005 Nữ 
Đào tạo đại học (thí sinh 

THPT) 
  

2 
Lê Công Lý 

18/10/1998 Nam 
Đào tạo đại học (thí sinh 

THPT) 
  

3 
Trịnh Thiên Tường 

29/04/2002 Nam 
Đào tạo đại học (thí sinh 

THPT) 
  

4 
Nguyễn Thu Trang 

30/05/1984 Nữ 
Đào tạo đại học (thí sinh 

THPT) 
  

5 Huỳnh Thiên Ân 31/08/1983 Nữ Liên thông CĐ-ĐH khác ngành   

6 Trương Thị Ngọc Cẩm 06/07/1999 Nữ Liên thông CĐ-ĐH khác ngành   

7 Trần Thị Hận 23/12/1996 Nữ Liên thông CĐ-ĐH khác ngành   

8 Phan Trung Hiếu 19/05/1992 Nam Liên thông CĐ-ĐH khác ngành   

9 Lê Thị Hồng Hạnh 31/03/1993 Nữ Văn bằng hai   

10 Nguyễn Đặng Hiếu 19/06/1986 Nam Văn bằng hai   

11 Trần Thanh Sang 19/07/1999 Nam Văn bằng hai   

Danh sách có 11 thí sinh./.     
 

 

  



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 4787/QĐ-HĐTS ngày 12/10/2023 của Chủ tịch HĐTS) 

Ngành: 7340201 - Tài chính - Ngân hàng 
      

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Loại hình Ghi chú 

1 Bùi Tuấn Anh 25/02/1993 Nam Văn bằng hai   

2 Kim Thị Ái Nhân 10/09/2000 Nữ Liên thông CĐ-ĐH khác ngành   

Danh sách có 02 thí sinh./.     
 

 

  



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 4787/QĐ-HĐTS ngày 12/10/2023 của Chủ tịch HĐTS) 

Ngành: 7620301 - Nuôi trồng thuỷ sản 
      

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Loại hình Ghi chú 

1 Thái Vũ Trường 02/06/2001 Nam 
Đào tạo đại học (thí 

sinh THPT) 
  

2 Nguyễn Việt Cường  01/01/1982 Nam Văn bằng hai  

3 Danh Dinh 04/01/1998 Nam Liên thông CĐ-ĐH   

Danh sách có 03 thí sinh./.     
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